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CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

KHÁM BỆNH

BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

BỆNH VIỆN TIM TÂM ĐỨC

Giới tính: NAMTuổi: 7Họ & tên: TRẦN JET Năm sinh: 2016

Đối tượng: BHYT 100%Mã Y Tế: 1714916

Địa Chỉ: ấp Hậu Phú 1, Xã Hậu Mỹ Bắc A, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền Giang

Nội dung: Khám thông thường Mạch: 91 Huyết áp: 80/50 mmHg

Nhịp thở: Nhiệt độ: Khám lúc: 29/3/2023   9:56:35

Chiều cao: 95 Cân nặng: 15.0Nơi giới thiệu: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang

Triệu chứng cơ năng: Bé đang khám và điều trị ngoại trú với chẩn đoán PT Glenn (P) + cắt khâu MBTS 

(P) (2019) - MBTS +Mở rộng nhánh ĐMP (P) (2017)/ Tim bên phải - Tâm thất 

độc nhất - Không lổ van 3 lá - Không lổ van ĐM phổi - Thông liên nhĩ - Còn ống 

động mạch - Sứt môi. Nay bé tái khám . Bé ổn, không ngất . Hội chẩn phẫu thuật 

Fontan hôm nay 

Bé đã được hội chẩn --> tiếp tục điều trị nội khoa

Toàn thân: Hiện tại BN tỉnh

Các cơ quan: Tim đều, rales (-), bụng mềm, tím (+), ngón tay dùi trống (+), biến dạng lồng ngực (+)

Chẩn đoán: PT Glenn (P) + cắt khâu MBTS (P) (2019) - MBTS +Mở rộng nhánh ĐMP (P) (2017)/ 

Tim bên phải - Tâm thất độc nhất - Không lổ van 3 lá - Không lổ van ĐM phổi - Thông 

liên nhĩ - Còn ống động mạch - Sứt môi- SpO2: 74%- Hội chẩn tiếp tục điều trị nội khoa 

(3/2023)- VIêm hô hấp trên

Cách giải quyết: Điều trị ngoại trú Ghi chú: Phòng khám 1

Số ngày hẹn tái khám: 90

Toa Thuốc
Toa thuốc:  [ 303290222 ] Lời dặn:

Sáng: Trưa: Chiều: Tối:

Số ngày điều trị: Ghi chú: 

Aspilets, 80mg - Viên  (Uống)

Tổng cộng:

 90 sau ăn no

01 00 00 00  90.00

 1

Số lượng hoàn trả: Lý do hoàn trả:

Sáng: Trưa: Chiều: Tối:

Số ngày điều trị: Ghi chú: 

Agifuros, 40mg - Viên  (Uống)

Tổng cộng:

 90

1/4 00 00 00  23.00

 2

Số lượng hoàn trả: Lý do hoàn trả:

Sáng: Trưa: Chiều: Tối:

Số ngày điều trị: Ghi chú: 

Verospiron, 25mg - Viên  (Uống)

Tổng cộng:

 90

00 00 1/4 00  23.00

 3

Số lượng hoàn trả: Lý do hoàn trả:



Sáng: Trưa: Chiều: Tối:

Số ngày điều trị: Ghi chú: 

Augmentin, 625mg - Viên  (Uống)

Tổng cộng:

 7

1/2 00 1/2 00  7.00

 4

Số lượng hoàn trả: Lý do hoàn trả:

Sáng: Trưa: Chiều: Tối:

Số ngày điều trị: Ghi chú: 

ACC, 200mg - Gói  (Uống)

Tổng cộng:

 7

1/2 00 1/2 00  7.00

 5

Số lượng hoàn trả: Lý do hoàn trả:

BS.CKII. NGUYỄN THỊ MINH HẰNG

Bác sĩ điều trị

Ngày 29 tháng 03 năm 2023


